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STT Tên sản phẩm Tác giả Đơn vị Liên hệ 

BẢNG B0 

1.   
Nguyễn Huy Hoàng 

2P2, TH Đinh Tiên Hoàng, quận Hồng Bàng 
0914071086 

Vũ Gia Huy 0904241168 

2.   

Trần Lại Hoàng Dương 3A5, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

0939295787 Nguyễn Thành Trung 
2A2, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

Nguyễn Minh Ngọc 

3.   

Vũ Quỳnh Anh 3A4, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

0939295787 Trần Anh Vinh 
2A3, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

Phạm Diệp Vy 

4.   

Phạm Bảo Châu 3A3, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

0939295787 Nguyễn Ngọc Hân 
2A3, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

Bùi Gia Hưng 

5.   

Nguyễn Đăng Khoa 3A5, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

0939295787 Trần Trung Thái Hưng 2A1, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

Đỗ Hữu Nhật Quang 1A6, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 
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6.   

Nguyễn Hữu Trường 3A4, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

0939295787 Lương Anh Tuấn 1A5, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

Phạm Phúc Hưng 2A3, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

7.   

Nguyễn Thị Hà Anh 3A3, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

0939295787 Nguyễn Quang Minh Phúc 2A3, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

Vũ Uy Vũ 2A5, TH Ngô Gia Tự, quận Hồng Bàng 

8.  Unity is all 

Nguyễn Duy Quân 3A3, TH Bạch Đằng, quận Hồng Bàng 

0777351868 
Vũ Hoàng Xuân An  3A8, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

Nguyễn Duy Nhật Nam 
1Taipei , TH The Dewey schools Hải Phòng, 

quận Dương Kinh 

9.  Bất bại 

Phạm Đức Anh  3A6, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

0777351868 
Nguyễn Lưu Nguyên 
Khang 

1A6, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

Trần Huy Tùng Lâm 2A9, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

10.  Titans 

Nguyễn Huy Thành 4A10, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

0777351868 Vũ Hà Cương  3A6, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

Nguyễn Hữu Hoàng Bách 1A5, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

BẢNG B1 

1.   
Đinh Huy Vũ 5 Nhật, TH Nguyễn Tri Phương,  

quận Hồng Bàng 

0904333414 

Đỗ Ngọc Vân Giang 0934394957 
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2.  Green Planet 

Lê Thế Vũ 

7A9, THCS Đằng Hải, quận Hải An 0357488288 Nguyễn Hải Bách 

Đỗ Đức Khang 

3.  Protect Ocean 

Bùi Nam Khánh 5A9, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

0979398963 Nguyễn Tài Gia Vỹ 5A3, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

Hoàng Dương Gia Bảo 4A3, TH Nguyễn Tri Phương, quận Lê Chân 

4.  
Blue sea 

 

Phạm Phúc Khang 5A4, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

0979398963 Lương Thế An 
3A4 TH Vinschool Imperia Hải Phòng, 

quận Lê Chân 

Đặng Minh Anh 4A2, TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

5.  Battlers 

Nguyễn Hoàng Minh 
4A10, TH Nguyễn Thị Minh Khai, 

quận Lê Chân 
0777351868 

Phạm Khắc Minh Khang 
3A2 TH Nguyễn Thị Minh Khai, quận Lê Chân 

Nguyễn Bình Minh 

BẢNG B2 

1.   
Nguyễn Phúc Bảo Anh 7A5, trường Tiểu học - THCS - THPT 

Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng 
0389953635 

Nguyễn Minh Quang 

2.   
Đỗ Phạm Thanh Lâm 7A3, trường Tiểu học - THCS - THPT 

Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng 
0868700854 

Vũ Nam Khánh 
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3.   

Trần Bảo Sơn 

7A1, THCS Quán Toan, quận Hồng Bàng 

 

Lưu Điềm  

Trần Quang Minh  

4.  Ocean 

Bùi Vũ Bảo Nhân 7A9, THCS Đằng Hải, quận Hải An 

0357488288 Đỗ Thành An 9A3, THCS Đằng Hải, quận Hải An 

Đào Minh Khang 7A9, THCS Đằng Hải, quận Hải An 

5.  
Specialized  

S Works 

Nguyễn Tài Gia Bảo 7C7, THCS Trần Phú, quận Lê Chân 

0777351868 Hoàng Đức Dũng 
6D9, THCS Trần Phú, quận Lê Chân 

Phạm Gia Khánh 

BẢNG B3 

1.   

Phạm Thảo Linh 
10A3, trường Tiểu học - THCS - THPT 

Vinschool Imperia, quận Hồng Bàng 
0983022399 Vũ Hương Chi 

Đào Trọng Nghĩa 

2.  AD WIN 

Nguyễn Thanh Sơn  10C4, THPT An Dương, huyện An Dương 

0989127725 Đào Vũ Gia Lương 
10C3, THPT An Dương, huyện An Dương 

Nguyễn Anh Dũng 

* Danh sách tính đến hết ngày 04/7/2023./. 

 


